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BẢNG CÂN ĐỎI KÊ TOÁN TÔNG HỢP

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2025

STT Tài săn TK TM 30/09/2025 01/01/2025

A |Tài sản ngăn hạn 100 593.890.069.23 601.387.800.541

|Tiền và các khoản tương đương tiền 110 64.852.093.33 57.802.163.919
1 Tiên 111 64.852.093.3 $30 57.802.163.919

2 Các khoản tương đương tiên 112

Π Đâu tư tài chính ngăn hạn 120 20.000.000.0

000

Chứng khoán kinh doanh 121

2 Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*) 122
3 Đâu tư năm giữ đên ngày đáo hạn 123 20.000.000.0

8 000

|Các khoản phải thu ngăn hạn 130 254.763.003.73 308.663.882.990

2

|Phái thu ngăn hạn của khách hàng

|Trả trước cho người bán ngăn hạn

131 2 235.716.244.0 26

S
.

283.396.735.783

132 30.652.893.6 .691 27.033.119.765

3 Phải thu nội bộ ngăn hạn 133

4 Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134
5

6

7

8

IV

Phải thu vê cho vay ngăn hạn
Phải thu ngăn hạn khác

Dự phòng phải thu ngăn hạn khó đòi (*)
Tài sản thiêu chờ sử lý

Hàng tôn kho

135 3

136 4 54.424.78 787.225 52.208.096.654

137 (66.030.92 921.204) (53.974.069.212)
139

140 5 233.375.0 .053.877 216.360.442.717

Hàng tôn kho 141 233.375.0 .053.877 216.360.442.717

2 Dự phòng giảm giá hàng tôn kho 149

Tài sản ngăn hạn khác 150 20.899.9 .918.290 18.561.310.915

Chi phí trả trước ngăn hạn 151 1.766.6 .630.952 1.919.254.924
2 |Thuê GTGT được khâu trừ 152 18.617.0 .044.018 15.972.616.657

3 Thuê và các khoản phải thu nhà nước 153 516.2 .243.320 669.439.334

4 Giao dịch mua bán lại trái phiêu Chính phủ 154

5 |Tài sản ngăn hạn khác 155

B Tài sản dài hạn 200 $43.939. 846.018.233.394

I Các khoản phải thu dài hạn 210

Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2

2 Trả trước cho người bán dài hạn 212

3 Vôn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 213

4 Phải thu nội bộ dài hạn 214

Π

|Tài sản cô định 220 707.085.556.052

1 Tài sản cô định hữu hình 221 6 102.473.0.056.052

- Nguyên giả 222 1.6.646.811.749.936

2

- Giá trị hao mòn lũy kê (*)
Tài sản cô định thuê tài chính

223 (944.338.693.884)

733.969.863.982

729.357.363.982

1.652.329.264.602

(922.971.900.620)
224

-

- Nguyên giá 225

- Giá trị hao mòn lũy kê (*) 226

3 Tài sản cô định vô hình 227 7 4.612.500.000 4.612.500.000

- Nguyên giá 228 4.692.500.000 4.692.500.000

- Giá trị hao mòn lũy kê (*) 229 (80.000.000) (80.000.000)

Ш Bát động sản đâu tư 230

Nguyên giá 231
2 |Giá trị hao mòn lũy kê (*) 232

IV |Tài sản dở dang dài hạn 240 38.230.740.026 13.410.264.729

Chỉ phí sản xuật kinh doanh dở dang dài hạn 241
2 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 242 8 38.230.7 13.410.264.729

V Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 9 90.690.7.703.463 90.690.703.463

|Đâu tư vào công ty con 251 85.347.816.852 85.347.816.852
2 Đâu tư vào công ty liên kêt liên doanh 252
3

4
Đâu tư góp vôn vào đơn vị khác

Dự phòng đâu tư tài chính dài hạn (*)

253 31.412.940.000 31.412.940.000

254 (26.070.053.389) (26.070.053.389)
5 Đâu tư năm giữ đên ngày đáo hạn 255

VI |Tài sản dài hạn khác 260 7.932.1 2.114.765 7.947.401.220

|Chi phí trả trước dài hạn 261 10 7.521.583.003 7.536.869.458
2 |Tài sản thuê thu nhập hoãn lại 262 410.531.762 410.531.762

Tổng cộng tài sản 270 1.437.829.183.541 1.447.406.033.935
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